
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Số: 2004/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày 09 tháng 8 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

                                                        

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tại Tờ trình số 

331/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 8 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 09 tập 

thể và 212 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, đã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018, tiền thưởng theo 

quy định tại Điều 73, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ, từ nguồn kinh phí khen thưởng của đơn vị, (đính kèm danh sách). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Thi đua - 

Khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

Thốt Nốt, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên 

quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:        
- Như Điều 2;  

- PCT UBND TP (1B);  

- Kho bạc Nhà nước Thốt Nốt;  

- VP.UBND TP (3C,7);  

- Lưu: VT, HK 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN 

(Kèm theo Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 
 

 

I. Tập thể: (Kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng cho mỗi tập thể) 

1. Trường Mầm non Thạnh Hòa; 

2. Trường Mầm non Thốt Nốt; 

3. Trường Mầm non Tân Lộc; 

4. Trường Tiểu học Trung Kiên 1; 

5. Trường Tiểu học Thuận An; 

6. Trường Tiểu học Thốt Nốt 3; 

7. Trường Tiểu học Thới Thuận 2; 

8. Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng; 

9. Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt. 

II. Cá nhân: (Kèm theo tiền thưởng 1.390.000 đồng cho mỗi cá nhân) 

1. Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Thốt Nốt; 

2. Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thốt Nốt; 

3. Bà Lê Thúy Phượng, Khối trưởng Trường Mầm non Thốt Nốt; 

4. Bà Võ Nguyệt Thắm, Giáo viên Trường Mầm non Thốt Nốt; 

5. Bà Phan Thị Hồng Phương, Giáo viên Trường Mầm non Thốt Nốt; 

6. Bà Bùi Thị Thảo, Khối phó Trường Mầm non Thốt Nốt; 

7. Bà Nguyễn Thị Tâm Giao, Giáo viên Trường Mầm non Thốt Nốt; 

8. Bà Dương Thị Diễm Hương, Giáo viên Trường Mầm non Tân Lộc; 

9. Bà Trần Thị Bé Bảy, Giáo viên Trường Mầm non Tân Lộc; 

10. Bà Lê Anh Phụng, Giáo viên Trường Mầm non Tân Lộc; 

11. Bà Trương Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Mầm non Tân Lộc; 

12. Ông Nguyễn Kim Giàu, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Tân Lộc; 

13. Bà Mai Thị Mỹ Linh, Giáo viên Trường Mầm non Tân Lộc; 

14. Bà Nguyễn Kim Nhưỡng, Giáo viên Trường Mầm non Tân Lộc; 

15. Bà Lê Thị Thi, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 1; 

16. Bà Võ Thị Thúy Diễm, Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Thuận 

Hưng 1; 
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17. Bà Nguyễn Thị Thoan, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 1; 

18. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo 

Trung Nhứt; 

19. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Giáo viên Trường Mẫu giáo Trung Nhứt; 

20. Bà Lê Thị Thật, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Lộc; 

21. Bà Thái Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Lộc; 

22. Bà Phùng Thị Thu, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Lộc; 

23. Bà Nguyễn Xuân Anh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tân Lộc 1; 

24. Bà Lê Thị Ngọc Yến, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Lộc 1; 

25. Bà Trương Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thới Thuận 1; 

26. Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thới Thuận 1; 

27. Bà Phan Thị Yến Nhi, Khối trưởng Trường Mẫu giáo Thới Thuận 1; 

28. Bà Phan Thị Thùy Trang, Khối trưởng Trường Mẫu giáo Thới Thuận 1; 

29. Bà Trần Mỹ Phương, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thới Thuận 1; 

30. Bà Nguyễn Thị Diễm Châu, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận An; 

31. Bà Cao Kim Uyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận An; 

32. Bà Huỳnh Bảo Uyên, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận An; 

33. Bà Hồ Thị Cẩm Tú, Nhân viên Y tế Trường Mẫu giáo Thuận An; 

34. Bà Trần Thị Thu, Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Trung Kiên; 

35. Bà Mai Thị Mẫn Tiên, Giáo viên Trường Mẫu giáo Trung Kiên; 

36. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 2; 

37. Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang, Khối trưởng Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 2; 

38. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 2; 

39. Bà Trịnh Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thới Thuận; 

40. Bà Bùi Ngọc Phụng, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thới Thuận; 

41. Bà Nguyễn Lan Vi, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thới Thuận; 

42. Bà Nguyễn Ngọc Hân, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thới Thuận; 

43. Bà Võ Thị Cẩm Giang, Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa; 

44. Bà Lê Thị Bông, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa; 

45. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thốt Nốt; 

46. Bà Dư Thị Thơm, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thốt Nốt; 

47. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thốt Nốt; 

48. Bà Lâm Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Tân Hưng; 
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49. Bà Nguyễn Trúc Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Tân Hưng; 

50. Bà Lê Thị Minh Trang, Giáo viên Trường Mẫu Giáo Tân Hưng; 

51. Bà Lưu Thùy Kim Yến, Giáo viên Trường Mẫu Giáo Tân Hưng; 

52. Bà Lê Thanh Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Hòa; 

53. Bà Lê Thị Huỳnh Như, Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Hòa; 

54. Bà Võ Thị Ngọc Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Hòa; 

55. Bà Hồ Thị Yến Xuân, Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Hòa; 

56. Bà Phùng Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường  Mầm non Trung Kiên; 

57. Bà Nguyễn Ngọc Hường, Giáo viên Trường Mầm non Trung Kiên; 

58. Bà Huỳnh Kim Hoa, Giáo viên Trường Mầm non Trung Kiên; 

59. Ông Nguyễn Minh Công, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thốt Nốt 1; 

60. Bà Bành Kim Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 1; 

61. Bà Mai Thiện Diện, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 1; 

62. Bà Phùng Thị Xuân Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 1; 

63. Bà Nguyễn Thi Thu Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 1; 

64. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 1; 

65. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 1; 

66. Ông Nguyễn Thanh Trường, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 1; 

67. Bà Nguyễn Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thốt Nốt 2; 

68. Ông Phan Hoàng Hải, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Thốt Nốt 2; 

69. Ông Nguyễn Nhựt Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 2; 

70. Ông Mai Phước Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 2; 

71. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 3; 

72. Bà Võ Thị Thu Giang, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Thốt Nốt 3; 

73. Ông Nguyễn Chí Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 3; 

74. Ông Lê Phước Sang, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 3; 

75. Bà Nguyễn Thanh Kiều, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Thốt Nốt 3; 

76. Bà Phan Thị Thủy Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 3; 

77. Bà Nguyễn Thụy Như Ý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nhứt 1; 

78. Ông Nguyễn Văn Ơn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nhứt 1; 

79. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm, Khối trưởng khối 3 Trường Tiểu học Trung 

Nhứt 1; 

80. Bà Khương Thị Thúy An, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Trung Nhứt 1; 
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81. Bà Dư Thị Bích Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Nhứt 1; 

82. Ông Phạm Thành Chùm, Khối trưởng bộ môn Trường Tiểu học Trung 

Nhứt 1; 

83. Bà Lâm Thị Thanh Ngân, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Trung Nhứt 2; 

84. Ông Đặng Hữu Khánh, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Trung Nhứt 2; 

85. Bà Nguyễn Thị Minh Triết, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 1; 

86. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 1; 

87. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 1; 

88. Bà Đoàn Thị Nho, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 1; 

89. Bà Lê Thị Đông Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 1; 

90. Ông Nguyễn Văn Chính, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 2; 

91. Bà Phạm Thị Liếp, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 2; 

92. Ông Nguyễn Văn Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 2; 

93. Ông Phạm Ngọc Truyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Kiên 3; 

94. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 3; 

95. Bà Huỳnh Thị Thùy Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Kiên 3; 

96. Ông Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lộc 1; 

97. Ông Nguyễn Trọng Hữu, Khối trưởng Trường Tiểu học Tân Lộc 1; 

98. Ông Dương Văn Thảo, Chủ tịch công đoàn Trường Tiểu học Tân Lộc 2; 

99. Bà Phan Thị Hoàng Oanh, Tổ trưởng khối 4 Trường Tiểu học Tân Lộc 2; 

100. Ông Nguyễn Văn Thương, Tổng Phụ trách Trường Tiểu học Tân Lộc 2; 

101. Bà Lê Thị Hồng Mai, Tổ trưởng khối 4 Trường Tiểu học Tân Lộc 2; 

102. Ông Huỳnh Thanh Phú, Tổ trưởng khối 2 Trường Tiểu học Tân Lộc 2; 

103. Bà Đỗ Thị Hương Thơm, Tổ trưởng bộ môn Trường Tiểu học Tân Lộc 2; 

104. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lộc 3; 

105. Ông Nguyễn Giang Châu, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Tân Lộc 3; 

106. Ông Phạm Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lộc 4; 

107. Bà Nguyễn Thị Lệ, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lộc 4; 

108. Bà Đặng Thị Thanh Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lộc 4; 

109. Ông Thái Minh Sang, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 1; 

110. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tuyết, Khối trưởng Khối 5 Trường Tiểu học 

Thuận Hưng 1; 

111. Ông Trần Huy Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hưng 1; 
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112. Ông Huỳnh Văn Tiểng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hưng 2; 

113. Bà Trần Thanh Chót, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 2; 

114. Bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 2; 

115. Ông Phạm Thành Được, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 2; 

116. Ông Đặng Văn Vũ, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 2; 

117. Bà Huỳnh Tú Trinh, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 3; 

118. Ông Nguyễn Thành Long, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 3; 

119. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng; 

120. Ông Lê Minh Triết, Tổ trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng; 

121. Ông Nguyễn Phước Ân, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng; 

122. Ông Nguyễn Kỳ Tao, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng; 

123. Bà Nguyễn Diễm Phương, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Tân Hưng; 

124. Bà Nguyễn Kim Diệu, Giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 1; 

125. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Thới Thuận 1; 

126. Ông Trần Minh Tâm, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thới Thuận 1; 

127. Bà Mai Khánh Bình An, Giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 2; 

128. Bà Đặng Ngọc Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 2; 

129. Bà Phan Thị Ngọc Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 2; 

130. Bà Phạm Thị Ánh Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 2; 

131. Bà Trần Thị Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 2; 

132. Bà Trừ Bích Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 3; 

133. Ông Nguyễn Kim Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận An 1; 

134. Bà Huỳnh Thị Kim Em, Tổng phụ trách rường Tiểu học Thuận An 1; 

135. Bà Lê Thị Diễm, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An 1; 

136. Ông Hồ Quang Trưởng, Nhân viên Thiết bị - Thư viện Trường Tiểu học 

Thuận An 1; 

137. Bà Võ Thị Thùy Linh, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Thuận An; 

138. Bà Nguyễn Thị Chiếm, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An; 

139. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An; 

140. Bà Châu Thị Mỹ Triều, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An; 

141. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An; 

142. Bà Mai Thị Mỹ Phụng, Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Hòa; 

143. Bà Đàm Thị Mỹ Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Hòa; 
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144. Bà Trần Ngọc Thơ, Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Hòa; 

145. Bà Lê Thị Nhan, Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Hòa 1; 

146. Ông Võ Thành Ngự, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

147. Ông Trương Chánh Trực, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Thốt Nốt; 

148. Bà Quách Thị Như Mơ, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở 

Thốt Nốt; 

149. Ông Nguyễn Văn Ngư, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

150. Bà Bùi Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

151. Bà Nguyễn Thanh Thị Diễm Thu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Thốt Nốt; 

152. Bà Văn Thanh Trúc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

153. Bà Nguyễn Thị Thúy Ái, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

154. Ông Lê Văn Khôi, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

155. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

156. Ông Nguyễn Duy Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

157. Ông Nguyễn Thanh Huy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

158. Bà Lương Hồng Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

159. Ông Lê Thành Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

160. Ông Nguyễn Hiếu Tường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

161. Bà Trần Lệ Trang, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

162. Bà Lê Bửu Kim Trâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

163. Ông Huỳnh Văn Tân, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

164. Bà Nguyễn Thị Minh Thư, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; 

165. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Trung Nhứt; 

166. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt; 

167. Bà Hồ Thị Diễm Thúy, Bí thư Chi đoàn Trường Trung học cơ sở 

Trung Nhứt; 

168. Bà Lê Thị Ngọc Dung, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt; 

169. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt; 

170. Ông Nguyễn Tấn Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt; 

171. Bà Võ Thị Mộng Lan, Nhân viên Kế toán Trường Trung học cơ sở 

Trung Nhứt; 
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172. Bà Nguyễn Thị Trúc Ly, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt; 

173. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt; 

174. Bà Trần Phương Hiếu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt; 

175. Bà Nguyễn Thị Trúc Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Nhứt; 

176. Ông Phạm Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng; 

177. Bà Lê Thị Cẩm Giang, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở 

Thuận Hưng; 

178. Bà Võ Thị Trúc Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng; 

179. Ông Huỳnh Đắc Tuyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng; 

180. Ông Lê Ngọc A, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở 

Thuận Hưng; 

181. Bà Nguyễn Thị Kim Huê, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng; 

182. Bà Trần Thị Kim Dung, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở 

Thuận Hưng; 

183. Ông Nguyễn Bá Nhựt Vươn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Thuận Hưng; 

184. Bà Nguyễn Thị Kim Tương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Thuận Hưng; 

185. Bà Châu Thị Kim Hương, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở 

Thuận Hưng; 

186. Bà Dương Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng; 

187. Bà Lê Nguyễn Thị Kiều Diễm, Tổ phó Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

188. Bà Trần Bảo Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

189. Ông Trần Anh Kiệt, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

190. Ông Nguyễn Nhựt Tân, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

191. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

192. Bà Nguyễn Thị Đức Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Thới Thuận; 

193. Bà Nguyễn Thụy Bảo Giang, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở 

Thới Thuận; 

194. Ông Huỳnh Thanh Phong, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

195. Bà Nguyễn Như Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

196. Ông Đỗ Quốc Dũng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

197. Bà Đoàn Ngọc Lan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 

198. Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Thuận; 
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199. Ông Lê Thanh Thi, Bí thư Đoàn Trường Trung học cơ sở Tân Hưng; 

200. Ông Mai Minh Thiện, Trưởng ban văn thể Trường Trung học cơ sở 

Tân Hưng; 

201. Bà Nguyễn Kim Diệu, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Hưng; 

202. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hưng; 

203. Bà Từ Thị Mỹ Duyên, Tổ trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Hưng; 

204. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hưng; 

205. Ông Nguyễn Văn Đặng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trung Kiên; 

206. Bà Lê Thị Tố Trân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Kiên; 

207. Ông Nguyễn Thiện Trí, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở 

Trung Kiên; 

208. Ông Võ Phước Lộc, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở 

Trung Kiên; 

209. Ông Thái Ngọc Vủ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Kiên; 

210. Bà Phạm Thị Thúy Vân, Tổng phụ trách Trường Trung học cơ sở 

Trung Kiên; 

211. Bà Nguyễn Xuân Thúy, Nhân viên Kế toán Trường Trung học cơ sở 

Trung Kiên; 

212. Bà Trần Thị Minh Khoa, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ 

sở Trung Kiên./. 
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